
Phòng thi: PM1 - ĐC: 276/12 Bình Giã Giờ Thi: 13h30 đến 16h15

STT SBD Phòng thi Ngày sinh Nơi sinh Chữ ký Ghi chú

1 300825001 PM 1 Trần Khánh An 15/09/2014 Vũng Tàu

2 300825002 PM 1 Lê Hoàng Bảo An 08/07/2015 Vũng Tàu

3 300825003 PM 1 Lại Hoàng An 07/07/2007 Bà Rịa - Vũng Tàu

4 300825004 PM 1 Nguyễn Ngọc An 06/08/2007 Vũng Tàu

5 300825005 PM 1 Lê Ngọc Huyền Anh 11/06/2016 TP.Hồ Chí Minh

6 300825006 PM 1 Đỗ Hoàng Trâm Anh 02/07/2012 Bình Thuận

7 300825007 PM 1 Nguyễn Duy Anh 05/11/2016 TP.Hồ Chí Minh

8 300825008 PM 1 Vũ Trần Bảo Anh 21/09/2013 Vũng Tàu

9 300825009 PM 1 Chu Thị Anh 30/08/1981 Phú Thọ

10 300825010 PM 1 Vũ Quang Anh 27/01/2014 Vũng Tàu

11 300825011 PM 1 Đào Duy Anh 09/12/2007 TP.Hồ Chí Minh

12 300825012 PM 1 Nguyễn Nghi Hồng Anh 12/02/2007 Vũng Tàu

13 300825013 PM 1 Lại Đức Anh 23/09/2002 TP.Hồ Chí Minh

14 300825014 PM 1 Phạm Ngọc Quế Anh 05/12/2001 Lâm Đồng

15 300825015 PM 1 Nguyễn Phương Anh 26/08/2010 Tp.Hồ Chí Minh

16 300825016 PM 1 Lê Đăng Bách 29/12/2016 TP.Hồ Chí Minh

17 300825017 PM 1 Nguyễn Hồng Nhất Bảo 07/11/2012 Vũng Tàu

18 300825018 PM 1 Nguyễn Hữu Nguyên Bảo 13/05/2008 Hà Nội

19 300825019 PM 1 Nguyễn Gia Bảo 03/08/2003 Bà Rịa - Vũng Tàu

20 300825020 PM 1 Ngô Gia Bảo 12/09/2016 Vũng Tàu

21 300825021 PM 1 Nguyễn Minh Gia Bảo 03/03/2007 Bà Rịa - Vũng Tàu

22 300825022 PM 1 Đinh Huy Bảo 08/03/2007 Vũng Tàu

23 300825023 PM 1 Nguyễn Thị Bình 26/03/1973 Hà Tĩnh

24 300825024 PM 1 Ngô Nguyễn Minh Châu 31/07/2013 TP.Hồ Chí Minh

25 300825025 PM 1 Trần Lưu Bảo Châu 08/03/2007 Vũng Tàu

26 300825026 PM 1 Trần Minh Châu 08/04/1988 Quảng Bình

27 300825027 PM 1 Nguyễn Trần Bảo Châu 25/09/2016 Vũng Tàu

28 300825028 PM 1 Huỳnh Nhật Linh Chi 05/06/2014 Vũng Tàu

29 300825029 PM 1 Chu Thị Chi 10/08/1996 Tuyên Quang

30 300825030 PM 1 Phan Triệu Linh Chi 18/10/2014 Vũng Tàu

Họ và tên

TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP. HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRUNG TÂM TIN HỌC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH THI CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN

Ngày thi: 30/08/2025



31 300825031 PM 1 Nguyễn Minh Chiến 28/01/2013 Vũng Tàu

32 300825032 PM 1 Nguyễn Đình Dũng 16/11/2012 Vũng Tàu

33 300825033 PM 1 Trần Trung Dũng 31/10/2014 Bà Rịa - Vũng Tàu

Danh sách có : 33 Thí sinh

Tổng số học viên dự thi: …… Thí sinh Cán bộ coi thi 1

 (Ký, ghi rõ họ tên)

Cán bộ coi thi 3

(Ký, ghi rõ họ tên)

Cán bộ coi thi 4

(Ký, ghi rõ họ tên)

Ngày 30 tháng 08 nám 2025

Cán bộ coi thi 2

Chủ tịch hội đồng thi (Ký, ghi rõ họ tên)

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)


